
Tuần 2 (Từ ngày 11/09/2023 đến ngày 15/09/2023)            Lớp 3A3   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

11/09/ 

2023 

Sáng 

1 4 HĐTN SKT. Tư liệu 

2 6 Toán Bài 3. Tìm số bị trừ, số trừ . Luyện tập BGĐT, BN 

3 8 TV (Đọc) Bài 3. Cánh rừng trong nắng BGĐT 

4 9 TV (N-N) Sự tích loài hoa của mùa hạ BGĐT, tranh 

Chiều 

5 2 Đạo đức Bài 1. Chào cờ và hát Quốc ca – Tiết 2 BGĐT 

6  TATC Unit 1 part 1  

7  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

 

 

 

 

Ba 

12/09 

Sáng 

1  TATC Unit 1 part 1  

2 10 TV (Viết) Nghe – viết: Cánh rừng trong nắng BGĐT, BP 

3 7 Toán Ôn tập bảng nhân 2; bảng chia 2 BGĐT, BP 

4 2 Mĩ Thuật Sắc màu của chữ ( Tiết 2)  

Chiều 

5 5 Tiếng Anh Unit 0: Greetings - Lesson 4  

6 2 Tin học Dạng thông tin và xử lý thông tin  

7 
3 

Thể dục 

Biến đổi đội hình từ 1 hàng dọc thành 2 , 3 hàng dọc 

và ngược lại  - T3 

 

8  GD ATGT Bài 2. Biển báo hiệu giao thông đường bộ BG, biển báo 

 

 

 

 

Tư 

13/09 

Sáng 

1 8 Toán Bài 4. Ôn tập bảng nhân 5; bảng chia 5 BGĐT, BN 

2 6 Tiếng Anh Unit 0: Greetings - Lesson 5  

3 11 TV (Đọc) Bài 4. Lần đầu ra biển BGĐT 

4 12 TV (Viết) Đọc mở rộng BGĐT 

Chiều 

5 5 HĐTN Bài 2. Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sở thích của em BGĐT 

6 
4 Thể dục  Biến đổi đội hình từ 1 hàng dọc thành 2 , 3 hàng dọc 

và ngược lại – Tiết 4 
 

7 2 Âm nhạc Đọc nhạc: Bài số 1 Ôn bài hát: Múa lân  

8  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

 

 

 

 

Năm 

14/09 

Sáng 

1 13 TV Từ ngữ chỉ đặc điểm. BGĐT 

2 9 Toán Bài 5. Bảng nhân 3 BGĐT, BP 

3 
 

Toán-TA 

Unit 1: REVISION OF NUMBERS WITHIN 100  

(Bài 1: Ôn tập số tự nhiên trong phạm vi 100) 

 

4 7 Tiếng Anh Unit 0: Greetings - Lesson 7  

Chiều 

5 2 Công Nghệ Bài 1. Tự nhiên và công nghệ- Tiết 2 BGĐT 

6 3 TNXH .Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình (T3) BGĐT 

7  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

 

 

Sáu 

15/09 

Sáng 

1 14 TV Viết đoạn văn BGĐT, thẻ 

2 2 Thư viện Đọc sách Truyện. 

3 10 Toán Bài 5. Bảng chia 3. Luyện tập BGĐT, BN 

4 4 TNXH Bài 2.Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà.(Tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 8 Tiếng Anh Unit 0: Greetings - Lesson 7  

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7 
6 

HĐTN 

SHL theo CĐ: Tài năng học trò. 

Nhận xét thi đua tuần 2   +   KH tuần 3 
Sổ thi đua 

 
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

Ngày  8    tháng 9  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

 



 


